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I.  TRAC NGHIEM NHIEU LUA CHON (5 diém): HS on tip tir bai 1 dén hét bai 5
Bai 1: Mt s6 van dé chung vé cach mang tw san
Ciu 1. Lyc luong nao sau day thuoc Dang cip thi nhat trong xa hoi Phap (cubdi thé ki XVIII)?
A.Giai cap tu san. B.N6ong dan.C. Tang lir Giao hoi.D. Binh dan thanh thi.
Céu 2. O Phép, nén tang cta hé tu tudng dan chi tu san chinh 1a
A.Caicachtongido. B.Van héa Phyc hung.
C. thuyét Kinh té hoc co dién. D. Triét hoc Anh sang.
Cﬁqu 3. Trén linh vuc kinh té, muc tiéu cu thé cla cac cudc cach mang tu san la thac déy su phat
trién cua

A. kinh té hang hoéa. B. kinh té tu nhién.

C. co ché ké hoach hoa. D. co ché quan liéu bao cép.

Cau 4. Cach mang tu san Anh (thé ki XVII) dat dudi sy lanh dao cua

A. giai cap tu san va quy toc méi. B. giai cap tu san va chi no.

C. giai cap tu san. D. giai cip vo san.

Céu 5. Mot trong nhitng nha lanh dao tiéu biéu cta cudc Cach mang tu san Anh (thé ki XVII) 1a
A. O. Créom-oen. B. G. Oa-sinh-ton. C. M. R6-be-spie. D. V.I. Lé-nin.

Cau 6. Luc lugng nao gitr vai tro lanh dao trong cudc Chién tranh gianh doc 1ap cua 13 thudc dia
Anh ¢ Bic My (cudi thé ki XVIII)?
A. giai cAp tu san va quy toc méi. B. giai cip tu san va chi nd.
C. giai cap tu san. D. giai cip vo san.
Bai 2 : Su xdc 1ap va phat trién ciia chii nghia tu ban
Céu 1. Nira sau thé ki XVII, chil nghia tu ban dugc xéac 1ap ¢
A. Ha Lan va Anh. B. I-ta-lia-a va Puc. C. Anh va Bic Mi. D. Phap va Bic
Mi.
Cau 2. Vo cudi thé ki XVIII - dau thé ki XIX, doi song kinh té - xa hoi ciia cic nudc Anh, Phap,
Dtc, Hoa Ky ¢6 su chuyén bién to 16n, do tac dong cua
A. cach mang 4.0.  B. cach mang nhung. C. cach mang cong nghi¢p. D. cach mang cong
ngh¢.
Céu 3. Cudi thé ki XIX - dau thé ki XX, cac nudc tu ban chuyén sang giai doan
A. tu do canh tranh. B. dé qudc chil nghia.
C. chu nghia tu ban hi¢n dai. D. chu nghia dan tdc cuc doan.
Céu 4. Chu nghia dé quéc 13 hé qua truc tiép cua qua trinh xam luoc thudc dia nham
A. tim kiém thi truong, thu 191 nhudn va dau tu tu ban & nude ngoai.
B. gilip d& kinh té va khai hoa van minh cho cac nudc chdm phat trién.
C. di dan sang cac nude cham phat trién, giai quyét khung hoang dan s0.
D. thiic day su giao lwu kinh té va vin hoa gilia cac quoc gia, dan toc
Cau 5. Cudc Duy tan Minh Tri & Nhat Ban (bat dau tir ndm 1868) mang tinh chét cia mot cudc cach
mang tu san, dién ra dudi hinh thic
A. 1ndi chién cach mang. B. cai cach, canh tan dat nudc.
C. chién tranh gianh doc lap. D. d4u tranh thong nhit dt nuée.
Cau 6. Trong nhitng nam cudi thé ki XIX - dau thé ki XX, clng véi viéc cac nudc dé quoc day manh
xam lugc thudc dia, chu nghia tu ban da
A. dugc xac 1ap ¢ chau Au va khu vuc Bic My. B. duoc xac 1ap ¢ cac qudc gia: Phap, Dic,
I-ta-li-a,...
C. mé rong pham vi anh hudng trén toan thé gidi. D. suy yéu va bi thu hep pham vi anh huéng.



Cau 7. Vao cudi thé ki XIX - dau thé ki XX, su kién nao dudi ddy da gop phin mo rong pham vi cia
chu nghia tu ban ¢ khu vuc chau A?

A. Cach mang Tan Hoi ¢ Trung Qudc thanh cong. B. Nudc Cong hoa nhan dan Trung Hoa ra doi.
C. Cach mang thang Tam & Viét Nam thanh cong. D. Duy tan Mau Tuét (1898) ¢ Tr.Qudc thanh

cong.
Cau 8. Hinh thtrc ti€u bi€u cua cac té chie doc quyén & My vao cuoi theé ki XIX - dau the ki XX, 1a
A. cac-ten. B. xanh-di-ca. C. to-rét. D. cong-xooc-xi-om.

Bai 3 : Sw hinh thanh Lién bang Cong hoa xa hdi chit nghia X6 Viét
Céu 1. Sau thing loi ctia Cach mang thang Mudi Nga (1917), nhiém vu hang dau cia Chinh quyén
X6 viét la
A. dap tan by mdy nha nudc ci, xay dung nha nudc moi cua nhiing nguoi lao dong.
B. huy dong tdi da nhan tai, vat luc dé phuc vu cho cudc chién dau bao v¢ T quc.
C. khoi phuc kinh té, han gan vét thwong chién tranh va bao vé T6 qudc.
D. ban hanh Hién phap méi va chién dau chéng “thu trong giic ngoai”.
Céu 2. Pai hoi X6 viét toan Nga 1an Thir hai, khai mac dém 25/10/1917 da
A. ban hanh “Chinh sach Cong san thoi chién”.
B. phat dong cudc chién dau chong “thu trong gidic ngoai”.
C. thong qua “Chinh sach kinh té méi” do Lé-nin soan thao.
D. tuyén bd thanh 1ap Chinh quyén X6 viét do Lé-nin ding dau.
Céu 3. Khi méi thanh lap, Lién X6 gdm 4 nuéc Cong hoa X6 viét 1a
A. Nga, U-crai-na, B&-16-rut-xi-a va Lit-va. ~ B. Nga, U-crai-na, Bé-16-rtt-xi-a va Ngoai Cap-ca-do.
C. Nga, U-crai-na, Mon-do-va va Lat-vi-a.  D. Nga, U-crai-na, Tudc-mé-nix-tan va Ac- -meé-ni-a.
Cau 4. Muc ti€u cua viéc thanh 1ap Nha nuéc Lién bang Cong hoa xa hoi chui nghia X6 viét la

A. chéng lai sy tan cong cua 14 nuée dé qudc. B. thyc hién hiéu qua Chinh sach Kinh té
moi.
C. hop tac, giup do lan nhau dé cung phat trién. D. chong lai cudce tan cong cua phat xit Puec.

Cau 5. Noi dung nao sau day khong phan anh dung y nghia sy ra doi cua Lién bang Cong hoa xa hdi
cht nghia X6 viét doi voi Lién X6?
A. Giai quyét ding din van d& dan toc trén dat nudc X6 viét.
B. C6 vii phong trao giai phong dan toc ¢ cac nudce thude dia.
C. Cung c6 va tang cuong vi thé ciia Lién X6 trén truong qudc té.
D. Tao diéu kién dé cac nudc cong hoa phat trién kinh té - x4 hoi.
Céu 6: Mot trong nhitng ¥ nghia qudc té to 16n cuia Cach mang thang Mudi Nga 1a
A. Pap tan ach ap buc boc 16t phong kién, dua nhan dan lao dong 1én 1am cha
B. Tao thé can bang trong so sanh lyc lugng gitra chu nghia xa hoi va chu nghia tu ban
C. C6 vii va dé lai nhiéu bai hoc kinh nghiép quy bau cho phong trao cach mang thé gioi
D. Pua dén sy thanh lap t6 chirc quéc té méi cia giai cip cong nhan qudc te
Cau 7: Sau thang loi cia CM thang Mudi Nga, nhiém vu hang dau ciia Chinh quyén X6 viét la:
A. La dap tan bd may nha nudc cii, xdy dung nha nudc mdi cua nhirng nguoi lao dong.
B. Khéi phuyc kinh té, xdy dung cha nghia x4 hoi va bao vé dat nudc.
C. Ban hanh Hién phap méi.
D. Chéng thu trong, giic ngoai.
Céu 8: Cau néi nay do ai phat biéu" Bay gio ddy, ¢ nirc Nga, chiing ta can phai dat hét tim tri vao
viéc xay dung mgt nha nudc vo san xa hoi chu nghia"?
A. H6 Chi Minh B. Mao Trach Bong C. Lé-nin D. Gion Rit
Cau 9: Y nao khong phai 13 tu twong chi dao ctia Lenin trong viéc thanh lap Lién bang Cong hoa xa
héi cha nghia X6 viét?
A. Su binh déng vé moi mat gilra cac dan tdc.
B. Quyén dan toc ty quyét ciia cac dan toc.
C. Xay dung mot cong dong anh em giira cac dan toc.



D. Xay dung nén chuyén chinh vo san bang bién phéap bao lyc cach mang.
Cau 10: Y nao khong phai 1a ¥ nghia d6i voi trong nude cua viée thanh 14p Lién bang Cong hoa x4
hoi chii nghia X6 viét?
A. D3 mé ra con duong giai quyét diing dan van dé dan toc trén dat nudc X6 viét trén co so
binh dang va su giup d& nhau.
B. Phu hop voi loi ich chung cua cac dan toc trén dat nude X6 viét, tao diéu kién cho su phat
trién nhanh chong vé kinh té, xa hoi cia tat ca cac nuge Cong hoa
C. Tang cuong vi thé ctia Lién X6 trén truong qudc té.
D. Khang dinh cong cudc xay dung chu nghia xa hoi ¢ Lién X6 dé hoan thanh.
Cau 11: Y ndo khong phai 1a y nghia quéc té ciia viéc thanh 1ap Lién bang Cong hoa x4 hoi chii nghia
X6 viét?
A. Tro thanh biéu tuong va la chd dya tinh than, vat chat to 1on cho phong trao cach mang thé
gioi.
B. C6 vil, 16i cuén manh mé phong trao giai phong dan toc ¢ nhitng nude thude dia & chau A,
chau Phi va khu vuc My Latin.
C. Thtrc tinh phong trao cong nhan & cac nudce tu ban phuong Tay.
D. Tao tién dé cho sy ra doi cia hé thong xa hoi chu nghia trén thé gidi.
Cau 12. Sy kién nao dudi day danh ddu mdc hoan thanh cta qua trinh thanh 1ap Nha nuéc Lién bang
Cong hoa x3 hoi chi nghia X6 viét?
A. Nudc Nga X6 viét thuc hién chinh sach kinh t& méi (thang 3/1921).
B. Ban Hi¢p udc Lién bang dugc thong qua (thang 12/1922).
C. Tuyén ngon thanh lap Lién bang X6 viét dugc théng qua (thang 12/1922).
D. Ban Hién phéap du tién cua Lién X6 dugc thong qua (thang 1/1924).
Cau 13. Sy ra doi cua chinh quyén X6 viét & Nga gan lién voi sy kién nao sau day?
A. Cach mang thang Hai ¢ Nga thanh cong (1917).
B. Cach mang thang Muo1 & Nga thanh cong (1917).
C. Chinh sach Cong san thoi chién dugce ban hanh (1919).
D. Chinh sach Kinh té méi (NEP) dugc ban hanh (1921).
Cau 14. Thang 12/1922 dién ra su kién nao sau day?
A. Ban Hién phép dau tién cua Lién X6 duoc thong qua.
B. Lién bang Cong hoa xa hoi chu nghia X6 viét duoc thanh lap.
C. Nudc Nga X6 viét tién hanh chinh sach Cong san thoi chién.
D. Nu6c Nga X6 viét tién hanh chinh sach Kinh té méi (NEP).
Cau 15. Sau thing loi ciia Cach mang thang Mudi Nga (1917), nhiém vu hang ddu ctia Chinh quyén
X6 viét 1a
A. dap tan bd may nha nudc ci, xdy dyng nha nudc moi cua nhiing nguoi lao dong.
B. huy dong tdi da nhan tai, vat luc dé phuc vu cho cudc chién dau bao vé T qudc.
C. khoi phuc kinh té, han gan vét thwong chién tranh va bao vé T6 qudc.
D. ban hanh Hién phap méi va chién dau chong “thu trong giic ngoai”.
Cau 16. Pai hoi X6 viét toan Nga 1an Thit hai, khai mac dém 25/10/1917 da
A. ban hanh “Chinh sach Cong san thoi chién”.
B. phat dong cudc chién dau chong “thu trong gidc ngoai”.
C. thong qua “Chinh sach kinh té méi” do Lé-nin soan thao.
D. tuyén bd thanh 14p Chinh quyén X6 viét do Lé-nin dtng dau.
Cau 16. Noi1 dung nao dudi day khong phai 1a tu tudng chi dao ciia Lé-nin trong viéc thanh 1ap Lién
bang Cong hoa xa hoi chii nghia X0 viét?
A. St binh ddng vé moi mit giira cac dan toc.
B. Quyén dan toc ty quyét cua céc dan toc.
C. Xay dung mét cong dong anh em gitta cac dan toc.
D. Duing bao luc dé xay dung nén chuyén chinh vo san.



Cau 17. Muyc ti€u cua vi¢c thanh 1ap Nha nudc Lién bang Cong hoa xa hoi chu nghia X6 viét 1a

A. chéng lai sy tn cong cua 14 nudc dé quéc. B. thuc hién hi¢u qua Chinh sach Kinh té
moi.

C. hop tac, giup d& 1an nhau dé cung phat trién. D. chéng lai cudc tin cong ctia phat xit Purc.
Cau 18. Dong chir trén Quoc huy cua Lién X0 1a

A. “Tu do - Binh dang - Bac ai”. B. “Ddc laflp -Tu do - Hanh phuc”. ’

C. “Thong nhat trong da dang”. D. “Giai cap vo san the gioi doan két lai”.

Cau 18: Piém gidng nhau co ban trong cong cudc cai t6 & Lién X6 va cugc cai cach mo cira 0 TQ la
A. Thuc hién da} nguyen da dang dé cung lénb dao dé’t nudc.
B. Thuc hién d(:)i maoi dong bd va toan dién vé kinh t€, xa hoi.
C. Chu trong d61 m6i chinh tri va xa hoi.
D. Tién hanh khi dat nuéc khing hoang.
Cau 8. Y nghia quan trong nhat ctia nhirng tién bd khoa hoc - ki thuat cudi thé ki XIX
dau thé ki XX dbi v&i sy phat trién ctia chl nghia tw ban la
A. danh dau chu nghia tw ban chuyén sang giai doan chd nghia dé quéc.
B. lam thay dbi co ban nén san xuét va co ciu kinh té tw ban chi nghia.
C. thuc day san xuét phat trién, nang cao doi séng vat chat con ngudi.
D. d&i sbng con ngwdi nang cao, mau thuan xa hdi ngay cang gay gat.
Cau 2. Sau Cach mang thang Hai nam 1917, chinh quyén cach mang clia quan chung
nhan dan dworc thiét 1ap & nwéc Nga duwoc goi la
A. Chinh pht Iam th&i.B. Chinh phd dan téc dan chda.
C. Chinh quyén X6 viét.D. Chinh phd dan chd céng hoa.
Cau 9. Sy ra d&i cla Lién bang cong hoa xa hdi chii nghia X6 Viét (1922) d3
A. gidi phéng cac dan tdc trén toan thé gidi.
B. lién két phong trao cdng nhan cac nuwoc tw ban.
C. tao strc manh téng hop dé xay dwng dat nwéec.
D. dap tan am mwu xam lwgc cla cac nwdc dé qubc.
Cau 9. Dai hoi X6 viét toan Nga 1an th hai (10 - 1917) khéng ¢é quyét dinh ndo sau
day?
A. Tha tiéu nhirng tan tich cGa ché dd phong kién.
B. Thwc hién quyén binh dang va tw quyét ctia cac dan toc.
C. Théng qua S&c Iénh hoa binh va Séc I&énh rudng dat.
D. Théng qua Chinh sach Kinh té& mé&i do Lénin dé xwéng.
Cau 11. Chinh quyén X6 viét dwoc thanh lap & nwdc Nga sau Cach mang thang Muoi
(1917) khéng dai dién cho giai cAp nao sau day?
A. Cong nhan.B. Néng dan.C. Binh linh.D. Tw san.



Cau 13. Sy ra doi Lién bang Cong hoa xa hoi chii nghia X6 viét & mé ra con dwéng
gidi quyét cac van dé dan toc trén dat nuwéc X6 Viét dwa trén co s& nao?

A. Binh dang va sw giup d& Ian nhau gitra cac dan toc.

B. Canh tranh va hop tac vé kinh té gitra cac dan téc.

C. Tén trong chl quyén |anh thd gitra cac dan toc.

D. Khéng can thiép vao cong viéc ndi bd ciia nhau.

PHAN II: TRAC NGHIEM PUNG, SAI (2 diém)

Cau 1. Boc doan tu li€u sau day:
“Lién X6 12 nha nudc chuyén chinh vo san dau tién, da to ra sttc manh phi thuong. Ngay tir khi moi
thanh 1ap, Lién X6 chiang nhitng dap tan duoc bon phan cach mang trong nude, ma con danh thing
cudc can thiép vii trang cua 14 nude dé qudc, chua day 30 nim sau lai danh thing hoan toan bon phat
xit Ptrc — Y — Nhat, chang nhiing bao vé duoc nha nudc X6 Viét minh ma con gép phan to 1on giai
phong nhiéu nude khac, ctru ca loai ngudi khoi ach nd 18 cta chil nghia phat xit”.
(Hb Chi Minh, Cdch mang thang Mwoi vi dai mé ra con dwong gidi phéng cho cdc dan téc, trich
trong: HO Chi Minh, Todn tdp, Tap 15, NXB Chinh trj Quéc gia Su that, Ha noi, 2011, tr.388 — 389)
a.Lién X0 1a nha nudc chuyén chinh v6 san duy nhat trén thé gi6i.S
b.Vira méi ra doi Lién X6 dd danh thing cudc can thiép vil trang cua lién quan14 nude dé quoc. P
c. Lién X6 danh thing phat xit Nhat & chdu A 1a diéu kién khach quan thuan loi dé nhan dan Viét
Nam gianh thang loi trong Cach mang thang Tam nam 1945. D
d. Clru ca loai nguoi thoat khoi ach nd 1€ chu nghia phat xit 1a trach nhiém cua Lién X06.S
Céu 2. Boc doan tu li€u sau day

Ngay 1-1-1959, cich mang Cu-ba thanh céng, nhan dan va cdc chién si cach mang yéu nude
Cu-ba, dudi sy lanh dao cia lanh tu Phi-den Ca-xto-ré, da It do ché do doc tai Ba-ti-xta, thiét lap
Nha nuée céng néng dau tién ¢ Tdy ban cau, dwa "hon ddo tir do” budc vao ky nguyén mdi, déc lap,
tw do va tién lén chii nghia xa hoi. Su ra doi va ton tai cua Nha nude Cu-ba xd héi chii nghia da co
vii, khich 1é cdc dan téc bi ap birc trén thé giGi day manh cudc ddu tranh gidi phéng dan téc.

(Trich Bao nhan dan so ra ngay18 thang 4 nam 2021)

a. Sau khi 1at d6 ché d6 doc tai than My Ba-ti-xta, cach mang Cu-ba thanh cong, nuéc Cong hoa
Cu-ba ra doi.
b. Su ra doi va ton tai ciia Nha nuéc Cu-ba xi hoi chu nghia da tao tien dé cho cac nudc trong khu
vuc M1 Latinh di lén xay dung Chu nghia xa hdi.
c. Cu-ba trd thanh 14 c& du trong phong trao giai phong dan toc & MiLatinh sau chién tranh thé gi6i
thr hai.
d. Chinh sach nhugong bd cua ché d6 doc tai than My tao diéu kién cho sy ra doi nude cong hoa
Cu-ba.
Cau 3. Boc doan tu li€u sau day

Vao mét dém lanh gic cuéi nam 1991, Lién bang Céng hoa Xa héi chii nghia X6 viét (Lién X6)
cham dirt sy ton tai. Cdc thé luc tw ban va phan dong hy hirng véi vang ¢ thé két lié~u chu nghia xa
héi bang “chién thing khéng can chién tranh”(1) dé chii nghia tw ban tré thanh “diém dén cudi cing
cua lich sw”(2)... Su that thi hoan toan khac han!
(Trich bai viét: “Chu nghia xa hoi: Mot tat yéu cia lich sir thé giéi - Bao dién tir Dang Cong san Viét
Nam, ngay 31-12-2021).



a. Cudi nam 1991, Lién bang Cong hoa Xa hoi cha nghia X6 viét (Lién X0) tan rd. P

b. Su tan ra ctiia chu nghia xa hoi & Lién X6 1a su sup dd cua mot li tudng xa hoi chu nghia.S

c. Chu nghia tu ban hi¢n nay tré thanh mét cuc duy nhét trong quan hé quéc té.S

d. Nhirng thanh tyu trong cong cudc d6i moi, cai cach hién nay cia cic nude & chau A, khu viue My
La-tinh 14 co s& vitng chic chimg minh CNXH c6 strc séng, trién vong thuc sy trén thé gioi.D
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	A. Là đập tan bộ máy nhà nước cũ, xây dựng nhà nước mới của những người lao động. 
	D. Xây dựng nền chuyên chính vô sản bằng biện pháp bạo lực cách mạng. 

	Câu 8. Ý nghĩa quan trọng nhất của những tiến bộ khoa học - kĩ thuật cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đối với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản là 
	​A. đánh dấu chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc. 
	​B. làm thay đổi cơ bản nền sản xuất và cơ cấu kinh tế tư bản chủ nghĩa. 
	​C. thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao đời sống vật chất con người. 
	​D. đời sống con người nâng cao, mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt. 
	Câu 2. Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, chính quyền cách mạng của quần chúng nhân dân được thiết lập ở nước Nga được gọi là 
	​A. Chính phủ lâm thời.​B. Chính phủ dân tộc dân chủ. 
	​C. Chính quyền Xô viết.​D. Chính phủ dân chủ cộng hòa. 
	Câu 9. Sự ra đời của Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (1922) đã 
	​A. giải phóng các dân tộc trên toàn thế giới. 
	​B. liên kết phong trào công nhân các nươc tư bản. 
	​C. tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng đất nước. 
	​D. đập tan âm mưu xâm lược của các nước đế quốc. 
	Câu 9. Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai (10 - 1917) không có quyết định nào sau đây? 
	​A. Thủ tiêu những tàn tích của chế độ phong kiến. 
	​B. Thực hiện quyền bình đẳng và tự quyết của các dân tộc. 
	​C. Thông qua Sắc lệnh hoà bình và Sắc lệnh ruộng đất. 
	​D. Thông qua Chính sách Kinh tế mới do Lênin đề xướng. 
	Câu 11. Chính quyền Xô viết được thành lập ở nước Nga sau Cách mạng tháng Mười (1917) không đại diện cho giai cấp nào sau đây? 
	​A. Công nhân.​B. Nông dân.​C. Binh lính.​D. Tư sản. 
	Câu 13. Sự ra đời Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết đã mở ra con đường giải quyết các vấn đề dân tộc trên đất nước Xô Viết dựa trên cơ sở nào? 
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